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                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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ĐỀ 1
Sinh viên làm trên phiếu làm bài và nộp lại đề, Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Từ câu 01 đến câu 40: 0,25 điểm / câu

Câu 1: Điều kiện lao động là:

a) Một tập hợp tổng thể các yếu tố kĩ thuật,kinh tế ,xã hội , được biểu hiện thông qua các công cụ và phương tiện lao động,quá trình công nghệ,môi trường lao động và sự sắp xếp,bố trí tác động qua lại của trong môi trường quan hệ con người,tạo nên một điều kiện nhất định cho con người trong quá trình lao động

b) Những trục máy,bánh răng,đai chuyền và cơ cấu truyền động khác, sự chuyển động của bản thân máy, thiết bị như: ôtô, máy trục,tầu biển,xà lan,đoan tàu hỏa,đoàn gông...Tạo nguy cơ cuốn,cán,dẹp,cắt,…tai nạn gây ra có thể làm cho con người lao động chấn thương hoặc chết.

c) Sự biến đổi về mặt hóa học của các chất diễn ra trong một thời gian ngắn,với tốc độ rất nhanh tạo ra lượng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ cao áp lực mạnh làm hủy hoại vật chất ,gây tai nạn đối với người làm việc trong vùng nguy hiểm.

d) Tất cả câu trên đều đúng.

Câu 2: Các yếu tố của lao động là:

a) Máy,thiết bị công cụ. Nhà xưởng,năng lượng,nguyên liệu,vật liệu. Đối tượng lao động. Người lao động.

b) Các yếu tố tự nhiên liên quan đến nơi làm việc. Các yếu tố kinh tế,xã hội quan hệ đời sống hoan cảnh gia đình.

c) Yếu tố nguy hiểm chấn thương,tai nạn lao động. Yếu tố có hại đến sức khỏe,gây bệnh nghề nghiệp.

d) Tất cả câu trên đều đúng.

Câu 3: Các yếu tố liên quan đến lao động là:

a) Máy thiết bị công cụ. Nhà xưởng. Năng lượng,nguyên liệu vật liệu.Đối tượng lao động người lao động.

b) Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc. Các yếu tố kinh tế,xã hội,quan hệ đời sống hoàn cảnh gia đình liên quan đến tâm lí người lao động.

c) Yếu tố nguy hiểm gây chấn thương,tai nạn lao động. Yếu tố gây hại đến sức khỏe,gây bệnh nghề nghiệp.

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 4: Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương và tai nạn lao động là:

a) Máy thiết bị công cụ. Nhà xưởng. Năng lượng,nguyên vật liệu. Đối tượng lao động,người lao động

b) Các yếu tố tự nhiên có liên quan đến nơi làm việc. Các yếu tố kinh tế,xã hội,quan hệ đời sống hoan cảnh gia đình liên quan đến tâm lí người lao động.

c) Yếu tố nguy hiểm chấn thương,tai nạn lao động. Yếu tố có hại đến sức khỏe,gây bệnh nghề nghiệp.

d) Các bộ phận truyền động và chuyển động,nguồn nhiệt;nguồn điện;vật rơi;đồ sập;vật văng bắn;nổ.

Câu 5: Các bộ phận truyền động và chuyển động gây chấn thương tai nạn lao động là:

a) Ở các lò nung,vật liệu nung,nước kim loại nóng chảy,buồng sấy ,máy ép tạo hình… Nguy cơ bỏng nguy cơ cháy nổ.

b) Hậu quả của trạng thái vật chất ko bền vững,không ổn định gây ra như sập lò,vật rơi từ trên cao xuống,đá rơi,đá lăn trong khai thác, trong đào đường hầm,đổ tường đổ cột điện,đổ công trình trong xây lấp,cây đổ,đổ hàng hóa khi sắp xếp vận chuyển.

c) Áp suất của mỗi chất trong các thiết bị chịu áp lực,các bình chứa khí nén,khí thiên nhiên vượt quá giới hạn bền cho phép của vỏ bình hoặc do thiết bị rạn nứt, phồng mớp trong quá trình sử dụng,không được kiểm định,phát hiện kịp thời.

d) Những trục máy,bánh răng,đai chuyển và các cơ cấu truyền động khác,sự chuyển động của bản thân máy,thiết bị như: ôtô,máy trục,tầu biển,xà lan,đoàn tàu hỏa,đoàn gông…tạo nguy cơ cuốn,cán dẹp,cắt…tai nạn gây ra có thể làm người lao đông chấn thương hoặc chết.

Câu 6: Yếu tố Nổ vật lý gây chấn thương và tai nạn lao động là:

a) Ở các lò nung, vật liệu nung, nước kim loại nóng chảy, buồng sấy, máy ép tạo hình… Nguy cơ nóng, nguy cơ chảy nổ.

b) Hậu quả của trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây ra gây ra như sập lò, vật rơi từ trên cao xuống, đá rơi, đá lăn trong khai thác đá, trong đào đường hầm, đổ tường đổ cột điện, đổ công trình trong xây lắp, cây đổ, đổ hàng hóa khi sắp xếp trong vận chuyển.

c) Áp suất của mỗi chất trong các thiết bị chịu áp lực, các bình chứa khí nén, khí thiên nhiên vượt quá giới hạn bền cho phép của vỏ bình hoặc thiết bị rạn nứt, phồng mớp, bị ăn mòn trong quá trình sử dụng không được kiểm định, phát hiện kịp thời.

d) Những trục máy , bánh răng, đai chuyền và các cơ cấu truyền động khác, sự chuyển động của bản thân máy, thiết bị như: ôtô, máy trục, tàu biển, xà lan, đoàn tàu hỏa, đoàn gông, , tạo nguy cơ cuốn, cán, kẹp, cắt… tai nạn gây ra có thể người lao động chấn thương hoặc chết.

Câu 7: Yếu tố Nổ hóa học gây chấn thương và tai nạn lao động là: 

a) Ở các lò nung, vật liệu nung, nước kim loại nóng chảy, buồng sấy, máy ép tạo hình….. nguy cơ bỏng, nguy cơ cháy nổ.

b) Hậu quả của trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây ra như sập lò, vật rơi từ trên cao xuống, đá rơi, đá lăn trong khai thác đá , trong đào đường hầm, đổ tường đổ cột điện, đổ công trình trong xây lắp, cây cối, đổ hàng hóa khi sắp xếp vận chuyển.

c) Áp suất của môi trường trong các thiết bị chịu áp lực, các bình chứa khí nén, khi thiên nhiên vượt quá giới hạn bền cho phép của vỏ bình hoặc do thiết bị rạn nứt, phồng mớp, bị ăn mòn trong quá trình sử dụng không được kiểm định, phát hiện kịp thời.

d) Sự biến đổi về mặt hóa học của các chất diễn ra trong một thời gian ngắn, với tốc độ rất nhanh tạo ra lượng sản phẩm cháy lớn, nhiệt độ cao áp lực mạnh làm hủy hoại vật chất, gây tai nạn đối với người làm việc trong vùng nguy hiểm.

Câu 8: Các yếu tố gây hại sức khỏe và gây bệnh nghề nghiệp là: 

a) Hậu quả của trạng thái vật chất không bền vững, không ổn định gây ra như sập lò, vật rơi từ trên cao xuống, đá rơi, đá lăn trong khai thác đá , trong đào đường hầm, đổ tường đổ cột điện, đổ công trình trong xây lắp, cây cối, đổ hàng hóa khi sắp xếp vận chuyển.

b) Áp suất của môi trường trong các thiết bị chịu áp lực, các bình chứa khí nén, khi thiên nhiên vượt quá giới hạn bền cho phép của vỏ bình hoặc do thiết bị rạn nứt, phồng mớp, bị ăn mòn trong quá trình sử dụng không được kiểm định, phát hiện kịp thời.

c)  Những trục máy,bánh răng,đai chuyển và các cơ cấu truyền động khác,sự chuyển động của bản thân máy,thiết bị như: ôtô,máy trục,tầu biển,xà lan,đoàn tàu hỏa,đoàn gông…tạo nguy cơ cuốn,cán dẹp,cắt…tai nạn gây ra có thể làm người lao đông chấn thương hoặc chết.

d) Những yếu tố do điều kiện lao động không thuận lợi, vượt giới hạn của tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép, làm giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh nghề nghiệp vi khí hậu xấu như ( nhiệt độ, độ ẩm không khí, bứt xạ nhiệt… ) tiếng ồn, rung động, phóng xạ, bụi, các hóa chất, hơi khí độc, các vi sinh vật có hại….

Câu 9: Vi khí hậu là:

a) Trạng thái lí học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp, bao gồm các yếu tố vì nhiệt, độ ẩm, bức xạ nhiệt và tốc độ chuyển động của không khí.

b) Trạng thái hóa học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp, bao gồm các yếu tố vì nhiệt, độ ẩm, bức xạ nhiệt và tốc độ chuyển động của không khí.

c) Trạng thái hóa học và lí học của không khí trong khoảng không gian thu hẹp, bao gồm các yếu tố vì nhiệt, độ ăm, bức xạ nhiệt và tốc độ chuyển động của không khí.

d) Cả ba câu trên đều đúng.

Câu 10: Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất phụ thuộc vào quy trình công nghệ và khí hậu địa phương tùy theo tính chất tỏa nhiệt của quy trình sản xuất, người ta phân ra thành vi khí hậu nóng khi:

a) Nhiệt lượng tỏa ra > 20 Kcal/m3k2/1h

b) Nhiệt lượng tỏa ra < 20 Kcal/m3k2/1h

c) Nhiệt lượng tỏa ra # 20 Kcal/m3k2/1h

d) Cả ba câu trên đều sai.

Câu 11: Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất phụ thuộc vào quy trình công nghệ và khí hậu địa phương tùy theo tính chất tỏa nhiệt của quy trình sản xuất, người ta phân ra thành vi khí hậu tương đối ổn định khi:

a) Nhiệt lượng tỏa ra > 20 Kcal/m3k2/1h

b) Nhiệt lượng tỏa ra < 20 Kcal/m3k2/1h

c) Nhiệt lượng tỏa ra # 20 Kcal/m3k2/1h

d) Cả ba câu trên đều sai.

Câu 12: Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất phụ thuộc vào quy trình công nghệ và khí hậu địa phương tùy theo tính chất tỏa nhiệt của quy trình sản xuất, người ta phân ra thành vi khí hậu lạnh khi:

a) Nhiệt lượng tỏa ra > 20 Kcal/m3k2/1h

b) Nhiệt lượng tỏa ra < 20 Kcal/m3k2/1h

c) Nhiệt lượng tỏa ra # 20 Kcal/m3k2/1h

d) Cả ba câu trên đều sai.

Câu 13: Nhiệt độ là yếu tố quan trọng trong sản xuất, phụ thuộc vào các hiện tượng phát nhiệt của quy trình sản xuất như: lò phát nhiệt, ngọn lửa rèn, hàn… tiêu chuẩn vệ sinh quy định nhiệt độ tối đa cho phép ở nơi làm việc của người lao động vào mùa hè là:

a) 300C

b) 310C

c) 320C

d) 330C

Câu 14: Tiêu chuẩn vệ sinh quy định nhiệt độ tối đa cho phép ở nơi làm việc của người lao động vào mùa hè là 300C và không vượt quá:

a) 10C - 30C

b) 20C - 40C

c) 30C - 50C

d) 40C - 60C

Câu 15: Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí, mặt trời v…v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, … bức xạ nhiệt do các vật thế được nung nóng phát ra tia hồng ngoại:

a) Khi nung đến khoảng 3000C

b) Khi nung đến khoảng 4000C

c) Khi nung đến khoảng 5000C

d) Khi nung đến khoảng 6000C

Câu 16: Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí , mặt trời v…v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại,… bức xạ nhiệt do các vật thể được nung nóng phát ra tia tử ngoại:

a) Khi nung đến từ 15000C – 17000C

b) Khi nung đến từ 16000C – 18000C

c) Khi nung đến từ 17000C – 19000C

d) Khi nung đến từ 18000C – 20000C

Câu 17: Bức xạ nhiệt là những hạt năng lượng truyền trong không khí , mặt trời v…v… dưới dạng dao động sóng bao gồm: tia sáng thường, tia hồng ngoại, tia tử ngoại,…tiêu chuẩn vệ sinh cho phép của bức xạ nhiệt là:

a) 1Kcal/m2. phút

b) 2Kcal/m2. phút

c) 3Kcal/m2. phút

d) 4Kcal/m2. Phút

Câu 18: Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí được biểu thi bằng g/m3kk hoặc bằng sức trương hơi nước được tính bằng mmHg. Tiêu chuẩn quy định về độ ẩm nơi sản xuất trong khoảng: 

a) 70% - 75%

b) 75% - 80%

c) 80% - 85%

d) 85% - 90%

Câu 19: Vận tốc chuyển động của không khí : được biểu thị bằng m/s theo tiêu chuẩn vệ sinh là :

a) 1m/s

b) 2m/s

c) 3m/s

d) 4m/s

Câu 20: Để duy trì cân bằng thân nhiệt trong điều kiện vi khí hậu nóng:

a) Thì cơ thể sẽ thải nhiệt bằng cách giãn mạch ngoài biên và tăng cường tiết mồ hôi.

b) Thì cơ thể sẽ tăng quá trình sinh nhiệt, hạn chế quá trình thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt.

c) Thì cơ thể sẽ giảm quá trình sinh nhiệt, giảm quá trình thải nhiệt để điều hòa thân nhiệt.

d) Cả ba câu trên đều sai.

Câu 21: Điều nhiệt hóa học:

a) Là quá trình biến đối sinh nhiệt do sự oxi hóa các chất dinh dưỡng biến đổi, chuyển hóa tùy theo nhiệt độ bên ngoài và trạng thái nghỉ ngơi hay lao động của cơ thể.

b) Là tất cả các quá trình biến đổi thải nhiệt của cơ thể dưới hình thức truyền nhiệt, đối lưu, bức xạ hay bay mồ hôi.

c) Là tất cả các quá trình biến đổi thải nhiệt hoặc sinh nhiệt của cơ thể dưới hình thức truyền nhiệt, đối lưu, bức xạ hay bay mồ hôi.

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 22: Điều nhiệt lí học:

a) Là quá trình biến đổi sinh nhiệt do sự oxi hóa các chất dinh dưỡng biến đổi , chuyển hóa tùy theo nhiệt độ bên ngoài và trạng thái nghĩ  ngơi hay lao động của cơ thể.

b) Là tất cả các quá trình biến đổi thải nhiệt của cơ thể dưới hình thức truyền nhiệt, đối lưu, bức xạ hay bay mồ hôi.

c) Là tất cả các quá trình biến đổi thải nhiệt hoặc sinh nhiệt của cơ thể dưới hình thức truyền nhiệt, đối lưu, bức xạ hay bay mồ hôi.

d) Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 23: Nhiệt độ được xem là báo động khi thân nhiệt tăng lên:

a)  370C

b) 37,50C

c) 380C

d) 38,50C

Câu 24: Cơ thể con người hằng ngày có sự cân bằng giữa lượng nước ăn uống vào và thải ra, ăn uống vào

a) Từ 1,5 – 2 lít

b) Từ 2 – 2,5 lít

c) Từ 2,5 – 3 lít

d) Từ 3,5 – 4 lít

Câu 25: Ảnh hưởng của khí hậu nóng:

a) Nhịp tim thay đổi. khi làm việc ở nhiệt độ cao công nhân uống nhiều nước nên dịch vị bị loãng ra làm cho ăn kém ngon, tiêu hóa giảm sút có thể dẫn đến các bệnh về bao tử và đường ruột. Chức năng thần kinh bị ảnh hưởng làm mất tập trung giảm phản xạ do đó dễ xảy ra tai nạn lao động.

b) Nhịp tim và nhịp thở giảm ngưng mức tiêu thụ oxi lại tăng lên, do cơ và gan phải làm việc nhiều để giải phóng năng lượng, làm cho các cơ vân, cơ trơn co lại gây ra hiện tượng nổi da gà, các mạch máu co thắt sinh ra chứng tê cóng, ngứa rát ở đầu chi, khó vận động và mất dần cảm giác , làm giảm sức đề khasmg, miễn dịch…

c) Gây nên chứng say nóng, phồng da rộp da, ung thư da, giảm thị lực, đục nhân mắt

d) Cả ba câu trên đều đúng.
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